
STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Trạng thái Lớp/trường cũ
Lớp/trường 

mới
Học kỳ 
chuyển

1 0133874490 Dương Anh Nhật 24/06/2008 Đang học 11A2 11A1 2

2 0150545108 Đào Anh Chung 18/03/2008 Đang học 11A2 11A4 2

3 0150544899 Nguyễn Ngọc Dương 14/08/2008 Đang học 11D3 11D1 2

4 0150544915 Nguyễn Ngọc Minh 02/11/2008 Đang học 11D3 11D1 2

5 0150402423 Trần Minh Đức 07/01/2009 Đang học 10A2 10A1 2

6 0150402609 Nguyễn Nhật Long 16/10/2009 Đang học 10A4 10A1 2

7 0150402707 Bùi Minh Quân 30/09/2009 Đang học 10A2 10A1 2

8 0150402642 Trần Tuấn Dương 17/12/2009 Đang học 10A3 10A2 2

9 0150402428 Nguyễn An Huy 08/05/2009 Đang học 10A6 10A2 2

10 0150402509 Vương Quang Hưng 03/10/2009 Đang học 10A4 10A2 2

11 0152156187 Nguyễn Trần Long 19/09/2009 Đang học 10A1 10A2 2

12 0152156220 Ngô Quang Phát 03/08/2009 Đang học 10A6 10A2 2

13 0130661941 Nguyễn Minh Tuấn 11/11/2009 Đang học 10A4 10A2 2

14 0117898625 Nguyễn Đức Hoàng 10/12/2009 Đang học 10A2 10A3 2

15 0150402467 Đinh Thế Hiếu 28/10/2009 Đang học 10A3 10A4 2

16 0150402411 Khổng Việt Anh 14/11/2009 Đang học 10A5 10A6 2

17 0117942988 Vương Hồng Ánh 23/02/2009 Đang học 10A2 10A6 2

18 0150122590 Nguyễn Lê Huyền Diệu 30/12/2009 Đang học 10D1 10D2 2

19 0117943043 Vũ Tiến Đạt 18/12/2009 Đang học 10D1 10D2 2

20 0117076833 Lưu Xuân Trường 06/05/2009 Đang học 10D2 10D4 2

21 0150402494 Phạm Thiên Trang 11/03/2009 Đang học 10D8 10D6 2

22 0150402544 Hoàng Thị Hải Yến 25/02/2009 Đang học 10D8 10D7 2

23 0150575291 Nguyễn Bảo Trang 16/02/2009 Đang học 10D6 10D8 2

24 0150402574 Nguyễn Đức Bảo Long 31/10/2009 Chuyển trường đến THPT Minh Quang 10A5 2

25 0150572862 Nguyễn Phương Anh 18/08/2009 Chuyển trường đi 10A5 THPT Đông Anh 2

26 0117892246 Ngô Tuấn Đạt 22/04/2009 Chuyển trường đi 10A2 THPT Đa Phúc 2

27 0150534315 Lê Bảo Duy 15/07/2009 Chuyển trường đi 10D5 THPT Vân Nội 2

28 0117886640 Nguyễn Minh Tùng 08/01/2008 Chuyển trường đi 11D1 THPT Vân Nội 2
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